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Từ ngày 27 đến ngày 31/10/2025 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

I. HOẠT ĐỘNG HỌC (Buổi sáng) 

Thứ 

 

Lớp 

Thứ hai 

(Ngày 27/10/2025) 

Thứ ba 

(Ngày 28/10/2025) 

Thứ tư 

(Ngày 29/10/2025) 

Thứ năm 

(Ngày 30/10/2025) 

Thứ sáu 

(Ngày 31/10/2025) 

NTA1,2 

 - PTTC: VĐCB: 

Đi bước vào các ô. 

 

- PTNT: - Nhận biết 

1 số đồ chơi có thể 

chuyển động được. 

- PTTM: Tô màu 

bập bênh. 

- PTNT: NBPB Màu 

xanh, màu đỏ.      

- PTNN: Thơ: Chia 

đồ chơi. 

NTA3 

 - PTTC: - VĐCB: 

Đi kết hợp với 

chạy. 

- NBTN: Đồ chơi 

máy bay, xe máy. 

- PTTM:  

Tô màu bập bênh. 

 

- PTNT: Nhận biết: 

Màu xanh, màu đỏ. 

- PTNN: Thơ: Bập 

bênh 

NTA4 

 - PTTC: Bò chui 

qua cổng 

 

- NBTN đồ chơi lắp 

ráp, xây dựng. 

- PTTM: Xếp nhà 

cho búp bê 

- PTNT: Ôn NBPB 

màu đỏ - màu xanh 

- PTNN: Chiếc xích 

đu màu đỏ 

 

NTA5 

- PTTC: Bò tới 

đích 

- NBTN: Trò 

chuyện về các bạn 

của bé 

- PTTM: Tô màu 

em bé 

- PTNT: Nhận biết 

màu đỏ 

- PTNN: Truyện 

“Đôi bạn nhỏ” 

NTA6 

 - PTTC: Đi bước 

qua vật cản 

 

- Trò chuyện một số 

bộ phận trên cơ thể  

- PTTM: Tô màu 

cái váy 

 

- PTNT: Nhận biết 

cái bát màu đỏ 

- PTNN: Truyện” Gà 

vịt giúp nhau 



NTA7 

 - PTTC: Bò trườn 

qua vật cản. 

- PTNT: Nhận biết 

đồ chơi có thể 

chuyển động được. 

- PTTM: Tô màu ô 

tô. 

 

- PTNT: : Ôn NBPB 

màu đỏ màu vàng. 

- PTNN: Thơ đi dép. 

II.  DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI HOẶC DẠO CHƠI TRONG NHÓM 

Lớp NTA1,2: : - Hoạt động có mục đích: Quan sát đồ chơi ô tô, đồ chơi con thỏ có bánh xe, cầu trượt, máy bay, bập bênh 

- Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian: Ô tô và chim sẻ,  

- Chơi theo nhóm: Xâu hạt, xếp hình, ô tô, tìm đồ dùng đồ chơi 

- Chơi tự do: Đá cầu, tung bóng, lá cây, cầu trượt... 

Lớp NTA3: - Hoạt động có mục đích: Quan sát đồ chơi ô tô, đồ chơi xe máy, xích đu, đồ chơi cần cẩu, thời tiết. 

- Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian: Ai làm đúng nhất (Mới), Tìm đúng nhà ( Mới) lộn cầu vồng, bắt bướm. 

- Chơi theo nhóm: Ghép nút, bóng, ghép hoa, xếp hình. 

- Chơi tự do: Cầu trượt, bập bênh,                        

Lớp NTA4: - Hoạt động có mục đích: Quan sát đồ chơi: Xếp hình, Bộ đồ chơi ghép hình hoa,Bộ lắp ráp Ô tô, hình ảnh bé 

đang chơi lắp ráp mô hình nhà, trò chuyện về thời tiết trong ngày. 

- Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian phù hợp với chủ đề: Đồ chơi đâu, ai nhanh nhất, kéo cưa lừa xẻ…. 

- Chơi theo ý thích: Ghép hình, xâu hạt,ghép nút, chơi với bóng… 

Lớp NTA5: - Hoạt động có mục đích: Quan sát cầu trượt, búp bê, các bạn của bé, cảnh sân trường, thời tiết 

- Trò chơi: Tập tầm vông, kéo cưa lừa xẻ, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do: Xâu vòng, chơi bóng, cầu trượt... 

Lớp NTA6: - HĐCMĐ: Quan sát đồ chơi ngoài trời, em búp bê, quan sát quả bóng, đồ chơi lắp ghép….. 

- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ, chiếc túi kỳ diệu, ném bóng vào rổ…. 

+ Chơi tự do: Chơi với đồ vật, chơi tự do 

Lớp NTA7: - Hoạt động có mục đích: quan sát xe máy, xe đạp, đồ chơi tàu hỏa, cần cẩu, máy bay. 

- Tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dân gian phù hợp với chủ đề: Máy bay (m), chi chi chành chành, bóng tròn to. 

- Chơi theo ý thích: Xếp hình, xâu hạt, ghép hoa, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

III.  HOẠT ĐỘNG GÓC:  

Lớp NTA1,2:  

Góc thao tác vai: Bán hàng, Nấu ăn. 

*Góc HĐVĐV: Xếp nối đi, Xếp ô tô. 



* Góc nghệ thuật: Nặn bánh xe ô tô. 

Lớp NTA3:  

Góc thao tác vai:  

- Bế em, chơi với em 

 Góc sách truyện:  

- Xem sách, tranh ảnh về 1 số đồ chơi có thể chuyển động được. 

 Góc xếp hình:  

- Xếp tàu hỏa, xếp ô tô. 

Lớp NTA4:  

Góc bé tập thao tác vai: Chơi với búp bê: Bế em, cho em ăn 

Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hình bàn ghế, nhà  

Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô về đồ dùng, đồ chơi 

Góc nghệ thuật: Di màu một số đồ chơi quen thuộc, chuyển động, làm quen các hát các bài hát bài thơ về chủ đề. 

Lớp NTA5 

- Góc dinh dưỡng: Bé chơi với đồ chơi dinh dưỡng… 

 - Góc HĐVĐV: Xếp chồng, xếp cạnh (hình cơ thể bé) 

- Góc bé chơi với hình và màu: Xem tranh ảnh; Tô màu tranh 

Lớp NTA6:  

- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn 

 - Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với bóng, ô tô, xếp hình  

- Góc nghệ thuật: Tô màu đồ chơi bé yêu thích 

Lớp NTA7:  

* Góc thao tác vai: Chơi nấu ăn, chơi với búp bê tắm cho em, góc bán hàng  

* Góc tập tạo hình: Di màu, chơi với đất nặn. 

 * Góc tập ghép hình: Lắp ghép đồ chơi thành ô tô và nhà  

* Góc sách truyện: Xem tranh, ảnh về đồ chơi của bé 



IV.  HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

NTA1,2 

- Dạy trẻ nói từ 

“xin”, từ “ạ” khi 

được nhận quà. 

- Chơi tự do ở các 

góc. 

 

- Làm quen với bài 

thơ “Chia đồ chơi” 

- Chơi tự do. 

 

- LĐTPV: Đi dép. 

- TCVĐ: Con bọ 

dừa. 

 

*Âm nhạc:  

- Dạy hát: Lái ô tô 

- Nghe hát: Em tập 

lái ô tô 

- TCÂN: Tai ai tinh. 

- Nêu gương cuối 

tuần 

- Liên hoan văn 

nghệ. 

- Tặng bé ngoan. 

NTA3 

- Cô đọc thơ : Chia 

đồ chơi 

Chơi trò chơi :Chi 

chi chành chành 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

- Chơi: Ai khéo léo  

 - Ôn đồ chơi 

chuyển động 

được.                                                        

* Nêu gương cuối 

ngày. 

 

- Chơi: - Con muỗi 

             - Gieo hạt 

- Rèn kỹ năng tự 

phục vụ: Hướng 

dẫn trẻ đi vệ sinh. 

- Nêu gương cuối 

ngày. 

 

* PTTC, KNXH 

VÀ TM:  

- Âm nhạc:  

+ DH: Em tập lái ô 

tô (NDC) 

+ Nghe: Thậy đáng 

yêu 

TC: Bạn nào hát 

* Nêu gương cuối 

ngày. 

Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần  

- Nêu gương cuối 

tuần. 

NTA4 

- Tô màu quả bóng 

- Chơi tự do: đồ 

chơi lắp ghép - 

Nêu gương cuối 

ngà 

- Tổ chức cho trẻ 

chơi “Kéo cưa lừa 

xẻ”  

- Nêu gương cuối 

ngày 

Hướng dẫn trẻ 

chào hỏi lễ phép  

- Nêu gương cuối 

ng 

GDÂN: dạy hát: 

Bóng tròn to  

- Nghe: Đu quay  

- Trò chơi: Ai đang 

hát  

- Nêu gương cuối 

ngày 

Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần  

- Nêu gương cuối 

tuần 

NTA5 

- Hát: Cùng múa 

vui  

- Chơi: Tập tầm 

vông 

- Lao động tự phục 

vụ: Rèn kĩ năng rửa 

tay cho trẻ 

- Truyện: Đôi bạn 

nhỏ  

- Trò chơi: Nu na 

nu nống 

ÂM NHẠC 

- Dạy hát: Cùng múa 

vui  

- Văn nghệ 

- Nêu gương cuối 

tuần 



 - Nêu gương cuối 

ngày 

 - Nêu gương cuối 

ngày 

 - Nêu gương cuối 

ngày 

- Nghe hát: Lớp 

chúng mình  

- Nêu gương cuối 

ngày 

NTA6 

Làm quen bài hát” 

Mẹ yêu không nào 

- Chơi Bóng tròn 

to 

-Nêu gương cuối 

ngày 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Lao động tự phục 

vụ: Rèn kỹ năng đi 

dép 

Nêu gương cuối 

ngày 

- Vệ sinh trả trẻ 

-LQ truyện “ Gà vịt 

giúp nhau” 

- Chơi: ném bóng 

vào rổ 

Nêu gương cuối 

ngày 

- Vệ sinh trả trẻ 

Dạy hát  “ Mẹ yêu 

không nào” 

-Nghe: Cái mũi 

Nêu gương cuối 

ngày 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Văn nghệ 

- Nêu gương cuối 

tuần 

NTA7 

Làm quen bài mới: 

tô màu ô tô. 

TC: nu na nu 

nống. 

Nêu gương cuối 

ngày. 

VSTT. 

 

Hướng dẫn trẻ vứt 

rác đúng nơi quy 

định. 

Nêu gương cuối 

ngày. 

VSTT. 

TCVĐ: ô tô về 

bến. 

TC: bóng tròn to, 

con bọ dừa. 

Chơi tự do: xếp 

hình, xâu hoa.. 

Nêu gương cuối 

ngày. 

VSTT. 

Dạy hát: một đoàn 

tàu. 

Nghe hát: anh phi 

công ơi. 

Nêu gương cuối 

ngày. 

VSTT. 

Liên hoan văn nghệ. 

Nêu gương cuối 

tuần. 

                                                                                                Phụng Công, ngày      tháng     năm 2025 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

                                                                                                                

                                                           Lê Thị Thu Nhàn 


